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VN - INDEX 1,261.93  -1.49%

HNX - INDEX 241.72  -2.10%

DOW JONES INDUS 39,069.59  0.01%

EURO STOXX 50 PR 5,035.41  -0.04%

CSI 300 INDEX 3,601.47  -1.11%

SJC (Ng.đ/Lượng) 89.600  0.11%

Quốc tế (USD/Oz) 2,338.84  0.39%

USD/VND (BQ LNH) 24.268  0.02%

DXY 104.72  -0.35%

EUR/USD 1.0847  0.34%

USD/JPY 156.83  -0.12%

USD/CNY 7.2436  0.01%

Dầu thô WTI (USD/th) 77.85  1.33%

Chứng khoán

Vàng (SJC cập nhật 08h30)

Hàng hóa

Tỷ giá (USD/VND cập nhật 08h30)

Bảng chỉ số
(Thứ Hai, ngày 27/05/2024)

NỘI DUNG CHÍNH

Tin TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
▪ Thống đốc: Vẫn phải duy trì room tín dụng để đảm bảo an toàn hệ thống, ổn

định lạm phát

▪ VIS Rating: Cho vay bán lẻ khiến nợ xấu gia tăng trong Q.I/2024

▪ Nhà băng ồ ạt thúc giục khách hàng đăng ký thông tin sinh trắc học khuôn

mặt trước ngày 1/7/2024

Tin KINH TẾ VIỆT NAM
▪ Bộ Công Thương sẽ đẩy mạnh đàm phánFTA mới với đối tác tiềm năng

▪ Còn nhiều thách thức hiện hữu cho nền kinh tế Việt Nam

Tin KINH TẾ QUỐC TẾ
▪ Nền kinh tế toàn cầu có khả năng phục hồi cao hơn dự kiến

▪ Tín hiệu tích cực phátđi từ nền kinh tế Mỹ

Tin THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ
▪ Tổng quan thị trường

▪ Đồ thị một số chỉ báo phổ biến
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TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

➢ Chỉ số Dollar Index (DXY) giảm 0.28% xuống còn 104.74. Đồng USD đã trượt giá nhưng vẫn có

động lực tăng trong bối cảnh dữ liệu về số đơn đặt hàng hàng hóa chủ chốt của Mỹ phục hồi.

➢ Giá vàng giao ngay tăng 0.2% lên 2,332.77 USD/Ounce. Giá vàng tăng do đồng USD suy yếu.

Mặc dù không chắc chắn về triển vọng lãi suất của Mỹ, giá vàng vẫn tăng 13% từ đầu năm đến

nay, chủ yếu do nhu cầu mạnh mẽ ở Trung Quốc và bất ổn địa chính trị đang diễn ra.

➢ Kết thúc phiên giao dịch ngày 24/05 giá dầu thô của Mỹ WTI tăng 1.11% lên 77.72 USD/thùng. Tổ

chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh, dẫn đầu là Nga, sẽ tổ chức một cuộc

họp trực tuyến vào ngày 02/06 để xem xét chính sách sản xuất. Liên minh các thành viên OPEC+

đang tự nguyện cắt giảm 2.2 triệu thùng/ngày để hỗ trợ giá dầu.
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ĐỒ THỊ MỘT SỐ CHỈ BÁO PHỔ BIẾN
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Tỷ giá trung tâm - Tháng 05/2024
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Chỉ số DXY - Tháng 05/2024
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Giá vàng - Tháng 05/2024

Vàng SJC Vàng quốc tế 72.000
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Thống đốc: Vẫn phải duy trì

room tín dụng để đảm bảo an

toàn hệ thống, ổn định lạm phát

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có báo cáo trình Quốc hội, trong đó

có nội dung về nhiệm vụ “Nghiên cứu hạn chế và tiến tới xóa bỏ việc điều hành

phân bổ chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng (TTTD) cho từng tổ chức tín dụng (TCTD)”.

Theo Thống đốc, áp lực lạm phát vẫn còn hiện hữu, gây thách thức cho công tác

điều hành chính sách tiền tệ (CSTT) và tín dụng. Vì vậy, việc duy trì công cụ hạn

mức tín dụng là nhằm đảm bảo an toàn hoạt động của hệ thống, qua đó góp phần

tích cực trong kiểm soát lạm phát, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế (KT), ổn định vĩ mô.

Quá trình triển khai biện pháp điều hành TTTD từ 2011 đến nay cho thấy, TTTD

toàn hệ thống đã giảm từ mức trên 30%/năm (cá biệt có năm 53,8%) xuống còn

12-14%/năm trong những năm gần đây. Kết quả này, góp phần ổn định thị trường

tiền tệ, kiểm soát và duy trì lạm phát ổn định <4%. Đồng thời, biện pháp trên đã

góp phần thúc đẩy các TCTD nâng cao năng lực quản trị, điều hành, cải thiện các

chỉ số an toàn hoạt động, giảm mặt bằng lãi suất (LS) thị trường… Đến nay, đặc thù

nền KT Việt Nam (VN) vẫn phụ thuộc chủ yếu vào kênh tín dụng ngân hàng (NH)

để cung ứng vốn. Tình trạng này tiềm ẩn rủi ro chênh lệch kỳ hạn, thanh khoản. Do

những đặc thù trên, Thống đốc lập luận rằng, việc duy trì công cụ hạn mức tín

dụng là nhằm đảm bảo an toàn hoạt động của hệ thống NH, qua đó góp phần tích

cực trong kiểm soát lạm phát, hỗ trợ tăng trưởng KT, ổn định vĩ mô. Việc dỡ bỏ biện

pháp này cần thận trọng, có lộ trình thích hợp, đảm bảo các điều kiện cần thiết và

từng bước thực hiện phù hợp với điều kiện thị trường, Báo cáo nhấn mạnh.



VIS Rating: Cho vay bán lẻ khiến

nợ xấu gia tăng trong Q.I/2024

Trong báo cập nhật về ngành NH Q.I, Vietnam Investors Service (VIS Rating)

nhận định, nợ quá hạn và nợ xấu của nhóm NH cho vay bán lẻ đã tăng lên đáng

kể. Xét chung toàn ngành, tỷ lệ nợ xấu (NPL) đã tăng từ 1,9% vào cuối năm

2023 lên 2,2% vào Q.I/2024 do lĩnh vực cho vay bán lẻ. Những NH tập trung vào

lĩnh vực bán lẻ (khách hàng cá nhân, doanh nghiệp (DN) nhỏ và vừa) như VIB,

VPBank và ABBank ghi nhận nợ quá hạn tăng cao từ cho vay mua nhà. Dự báo

đến cuối năm 2024, NPL và chi phí tín dụng của ngành sẽ giảm sv 2023 do tỷ lệ

hình thành nợ xấu mới suy giảm và các NH giải quyết các khoản nợ xấu thông

qua việc thu hồi hoặc xóa nợ. VIS Rating đánh giá, bộ đệm rủi ro của NH vẫn

còn yếu do tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLCR) tiếp tục giảm. LLCR của ngành giảm

xuống 86% từ mức 92% vào cuối năm 2023. Theo dữ liệu của VIS Rating, TTTD 

ngành trong 3 tháng đầu năm 2024 ở mức khiêm tốn 0,26%, với động lực chủ

yếu từ cho vay DN lớn của 1 số NH tư nhân. Trong các quý tới, nhu cầu tín dụng

sẽ dần tăng và NIM sẽ cải thiện sv mức 2023, từ đó thúc đẩy ROAA của các NH 

tăng dần. Nhìn chung, các NH duy trì đủ lượng tài sản thanh khoản và sẽ huy

động thêm trái phiếu dài hạn để bổ sung nguồn vốn và duy trì dưới mức giới hạn

quy định về vốn ngắn hạn cho các khoản vay trung và dài hạn (SMLR) là 30%.
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Nhà băng ồ ạt thúc giục khách

hàng đăng ký thông tin sinh trắc

học khuôn mặt trước 1/7/2024

Hàng loạt NH mới đây đã thông báo thúc giục các khách hàng đăng ký thông tin

sinh trắc học khuôn mặt trước ngày 1/7/2024… Được biết Quyết định 2345 của

NHNN yêu cầu các giao dịch chuyển tiền trực tuyến hoặc nạp tiền vào ví điện tử

có giá trị cao trên 10 triệu đồng/lần, hoặc vượt quá 20 triệu đồng/ngày, thanh

toán hóa đơn trên 100 triệu đồng phải được xác thực bằng sinh trắc học khớp

đúng với dữ liệu sinh trắc học lưu trong chip của thẻ CCCD từ ngày 1/7/2024.

Đây là 1 trong những giải pháp đảm bảo an toàn, xác thực nâng cao cần thiết

trong thời điểm các vụ gian lận và lừa đảo giao dịch có dấu hiệu tăng mạnh,

đồng thời được xem là đòn bẩy, thúc đẩy các NH nhanh chóng triển khai những

giải pháp ứng dụng công nghệ AI liên quan đến nhận diện sinh trắc học, nhằm

tuân thủ và đơn giản hóa quy trình định danh khách hàng.
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BIỂU ĐỒ HUY ĐỘNG, CHO VAY, TỶ GIÁ, LÃI SUẤT

Ngày áp dụng 23/5/2024
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Bộ Công Thương sẽ đẩy mạnh

đàm phán FTA mới với đối tác

tiềm năng

Bộ Công Thương cho biết, thời gian tới sẽ chủ động phối hợp với các bộ, ngành

đẩy mạnh đàm phán, ký kết các hiệp định thương mại tự do (FTAs) mới với các đối

tác khác còn nhiều tiềm năng. Bên cạnh đó, hỗ trợ DN khai thác tối đa cơ hội

trong FTAs; thường xuyên trao đổi, nắm bắt các khó khăn, vướng mắc trong từng

ngành hàng xuất khẩu (XK) để kịp thời có giải pháp tháo gỡ, đẩy mạnh hoạt động

XK hàng hoá. Trong 4 tháng/2024, tổng trị giá xuất nhập khẩu (XNK) của VN đạt

239 tỷ USD, 15,1%, #31,4 tỷ USD sv cùng kỳ 2023. Trong số đó, XK đạt 124

tỷ USD, 15,1% và nhập khẩu (NK) đạt 115 tỷ USD, 15,1%. Tính chung 4

tháng, cán cân thương mại tiếp tục thặng dư 9 tỷ USD. Các chỉ số có thể coi đã

có tăng trưởng rất tích cực trong 4 tháng đầu năm, thể hiện rõ xu hướng phục hồi

của hoạt động XNK, cụ thể, khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài và DN 100%

vốn trong nước đều tăng trưởng tốt về kim ngạch XK. XK nông, thủy sản đạt mức

25,7%. Ngoài ra, các mặt hàng công nghiệp XK chủ lực tiếp tục phục hồi tốt và

XK sang hầu hết các khu vực thị trường tăng trưởng cao, nhất là các thị trường có

ký kết FTA với VN. Đặc biệt, tỷ trọng các mặt hàng cần NK tiếp tục duy trì ở mức

cao (88,8%) trong tổng kim ngạch NK,.. Trong bối cảnh hiện nay, XNK đối mặt với

nhiều khó khăn do tác động từ tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, khó

lường; lạm phát cao làm sụt giảm đơn hàng XK. Xung đột nổ ra ở nhiều nơi gây

gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, gia tăng chi phí sản xuất, vận chuyển hàng

hoá. Bộ Công Thương đã và đang tập trung triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh

XK; trong đó, chú trọng tháo gỡ khó khăn cho DN và thúc đẩy tận dụng FTAs.
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Còn nhiều thách thức hiện hữu cho

nền kinh tế Việt Nam

Theo UOB VN, KT VN Q.I thể hiện đà tăng trưởng và khả năng phục hồi tích cực 

nhưng chưa phản ánh nhiều về triển vọng tăng trưởng cả năm vì Q.I 5,66% và

mức tăng này trên nền cơ sở thấp từ Q.I/2023. Các yếu tố chính củng cố cho triển

vọng tích cực là: Nhu cầu nội địa mạnh mẽ. Hoạt động sản xuất và XK đang diễn

ra mạnh mẽ. Sự phục hồi của chu kỳ bán dẫn, tăng trưởng ổn định ở Trung Quốc

(TQ) và châu Á và khả năng cắt giảm LS của các NHTW lớn trong tháng 6 sẽ là

điều tích cực cho nền KT VN. Dòng vốn FDI, đặc biệt là vào sản xuất và chế biến,

phản ánh niềm tin bền vững của nhà đầu tư vào môi trường kinh doanh của VN; 

Chuỗi cung ứng toàn cầu đang được tái cấu hình khi phương Tây tìm cách giảm sự

phụ thuộc vào TQ; Đầu tư vào dự án cơ sở hạ tầng và chuyển đổi kỹ thuật số có

thể góp phần vào tăng trưởng và khả năng cạnh tranh lâu dài của VN. "Những điều

này tái khẳng định dự báo tăng trưởng 2024 của UOB cho VN là 6%”; “Hai yếu tố

động lực cho tăng trưởng KT VN trong thời gian còn lại của năm là các nền KT lớn

có thể cắt giảm LS, thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng, từ đó hỗ trợ XK và sự phục hồi KT 

của TQ - đối tác thương mại hàng đầu của VN”. Vẫn còn nhiều thách thức hiện hữu

cho nền KT VN như lạm phát dai dẳng, môi trường LS cao, trong khi bất ổn chiến

tranh và căng thăng địa chính trị giữa các cường quốc có thể làm gián đoạn thương

mại và giá cả hàng hóa toàn cầu,.. Dự báo lạm phát tiếp tục xu hướng tăng nhẹ

trong bối cảnh các cấu phần chính trong rổ hàng hóa tính toán chỉ số CPI như giá

nhiên liệu, lương thực thực phẩm, chi phí y yế giáo dục, tỷ giá… tiếp tục chịu áp lực

tăng. Các diễn biến nóng trên toàn cầu như xung đột chiến tranh, rủi ro vận tải

biển, biến đổi khí hậu là các nguyên nhân chính gây áp lực lên lạm phát. 



50.3

50.4

49.9
50.3

42.0

44.0

46.0

48.0

50.0

52.0

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12

PMI năm 2023 - 2024 

2023

2024

THÔNG TIN 

THAM KHẢO

KINH TẾ 

QUỐC TẾ

KINH TẾ 

VIỆT NAM

TÀI CHÍNH 

NGÂN HÀNG

THỊ TRƯỜNG 

TIỀN TỆ

NỘI DUNG 

BẢNG CHỈ SỐ

BIỂU ĐỒ MỘT SỐ CHỈ SỐ KINH TẾ VĨ MÔ

0.52% 0.45%

-0.23% -0.34%

0.00%

0.27%
0.45%

0.88%

1.08%

0.80%

0.25%

0.12%

0.31%

1.04%

-0.23%

0.07%

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12

CPI năm  2023-2024

2023

2024

3.32%

3.72% 4.24%

5.05%
5.66%

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

6.00%

3 tháng 6 tháng 9 tháng Cả năm

GDP năm 2023 - 2024

2023 2024

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

2.01
1.59

1.17

2.34

0.24

0.21
0.49

0.300.11

0.14
0.22

0.46

1.48

1.32

1.83

1.65

Vốn FDI năm 2024

Vốn cấp mới Vốn tăng thêm

Góp vốn mua CP Vốn thực hiện

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

 -

 5,000

 10,000

 15,000

 20,000

 25,000

 30,000

 35,000

 40,000

Xuất - Nhập khẩu năm 2024

XK NK

Cán cân TM %Cán cân TM/XK



THÔNG TIN 

THAM KHẢO

KINH TẾ 

QUỐC TẾ

KINH TẾ 

VIỆT NAM

TÀI CHÍNH 

NGÂN HÀNG

THỊ TRƯỜNG 

TIỀN TỆ

NỘI DUNG 

BẢNG CHỈ SỐ

Nền kinh tế toàn cầu có khả

năng phục hồi cao hơn dự kiến

Ngày 25/5, Hội nghị Bộ trưởng Tài chính của Nhóm các nước công nghiệp phát

triển (G7: Canada, Mỹ, Pháp, Đức, Italy, Anh và Nhật) đã bế mạc, đề cập đến các xu

hướng KT toàn cầu, việc hỗ trợ tài chính cho Ukraine và NH phát triển đa phương. 

Sau hội nghị, các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc NHTW G7 lưu ý rằng, nền KT 

toàn cầu cho thấy “khả năng phục hồi cao hơn dự kiến” trong bối cảnh có nhiều

thách thức. Thông cáo của Hội nghị G7 cho biết “thị trường lao động vẫn tương đối

mạnh mẽ và lạm phát tiếp tục ở mức vừa phải, mặc dù lạm phát cơ bản đang tồn

tại dai dẳng, đặc biệt là trong lĩnh vực dịch vụ”. Tuy nhiên, tăng trưởng toàn cầu dự

kiến sẽ vẫn ở dưới mức trung bình lịch sử và triển vọng KT toàn cầu "có nguy cơ

gặp những rủi ro trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang và giá năng

lượng biến động. Hội nghị Bộ trưởng Tài chính G7 cũng cho biết trong thông cáo

chung rằng, G7 thống nhất trong mục tiêu hỗ trợ Ukraine và thực hiện điều đó bằng

cách tối đa hóa lợi nhuận tiềm năng từ số tài sản của Nga bị đóng băng ở châu Âu,

theo cách nỗ lực tuân thủ các quy định của luật pháp quốc tế. Phát biểu với báo

giới, Bộ trưởng Tài chính Italy cho biết, các bên đã đạt được những bước tiến

nhưng chưa hoàn thiện do các vấn đề kỹ thuật và pháp lý. Trong khi đó, Thống đốc

NHTW Italy giải thích rằng, G7 cần đánh giá các ưu và nhược điểm, vì vấn đề này

có thể tác động đến hoạt động của hệ thống tiền tệ quốc tế. Quyết định cuối cùng

về vấn đề này sẽ được đưa ra tại Hội nghị thượng đỉnh G7, sẽ diễn ra vào tháng 6. 
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Tín hiệu tích cực phát đi từ nền

kinh tế Mỹ

Các đơn đặt hàng mới cho tư liệu sản xuất của Mỹ đã tăng trở lại mạnh hơn dự kiến

trong tháng 4 và hoạt động XK các mặt hàng này cũng khởi sắc, cho thấy xu hướng

cải thiện trong chi tiêu của DN cho máy móc thiết bị vào đầu Q.II. Tuy nhiên, hoạt

động đầu tư vào máy móc thiết bị tiếp tục bị cản trở do chi phí vay mượn cao hơn.

Bên cạnh đó, USD mạnh và nhu cầu toàn cầu suy yếu đang khiến lĩnh vực chế tạo 

(chiếm 10,4% nền KT Mỹ) gặp khó khăn. Theo nhà KT cấp cao tại BMO Capital

Markets, mặc dù chi phí đi vay tăng cao và tiêu chuẩn cho vay khắt khe hơn nhưng

hoạt động đầu tư của DN Mỹ có thể tăng trong Q.II. Tuy nhiên, toàn bộ lĩnh vực sản

xuất dự kiến sẽ vẫn trì trệ cho đến khi LS giảm, USD suy yếu và nền KT toàn cầu

mạnh lên. Bộ Thương mại Mỹ cho biết, các đơn đặt hàng tháng 4 về tư liệu sản

xuất phi quốc phòng ngoại trừ máy bay 0,3%. Trong khi đó, các nhà KT tham gia

khảo sát của Reuters dự báo, lượng đơn đặt hàng này chỉ 0,1% trong tháng 4. 

Các nhà KT tại Goldman Sachs đã nâng ước tính tăng trưởng GDP trong Q.II/2024

của Mỹ lên 3,2%, từ mức dự báo trước đó là 3,1%. FED được kỳ vọng sẽ bắt đầu

giảm LS vào tháng 9/2024. FED đã giữ LS ở mức 5,25-5,50% kể từ tháng 7/2023.

Triển vọng nới lỏng chính sách của FED vào cuối Q.III đã nhận được sự thúc đẩy

từ cuộc khảo sát mới đây của Đại học Michigan cho thấy, kỳ vọng lạm phát của

người tiêu dùng đã được cải thiện vào cuối tháng 5.
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2024 2024

World Bank 2,4% 2,4%

IMF 3,1% 3,2%

OECD 3,1% 3,2%

UNCTAD

2024 2025

World Bank 5,5% 6,0%

ADB 6,0% 6,2%

OECD 5,9%

IMF 5,8% 6,5%

UOB 6,0%

HSBC 6,3%

Standard Chartered Bank 6,0%

VNDirect

DỰ BÁO KINH TẾ THẾ GIỚI – VIỆT NAM

Cập nhật theo dự báo mới nhất của các tổ chức
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